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Phụ lục 1:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CÁC BẾN XE KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-BQL ngày     /6/2026 của Ban Quản lý bến xe, bến thủy)
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(loại 1) (loại 3) (loại 4) (loại 4) (loại 5) (loại 6) (loại 5) (loại 4) (loại 3) (loại 2) (loại 4) (loại 2) (loại 4) (loại 5) (loại 3)

1 Tổng số đơn vị đăng ký khai thác tại
bến

Đơn vị 40 29 19 14 49 16 3 8 1 20 9 10 5 5 2

2 Tổng số tuyến xe xuất phát tại bến Tuyến 52 36 20 20 39 18 5 20 8 29 11 13 7 9 5
- Tuyến nội tỉnh tuyến - - - - - - - - - - - - - - -
- Tuyến liên tỉnh tuyến 52 36 20 20 39 18 5 20 4 25 11 10 7 9 5
- Tuyến xe buýt tuyến - - - - - - - - 4 4 - 3 - - -

3 Số lượng phương tiện Xe 137 110 63 58 138 44 7 34 74 108 41 45 10 17 20
- Tuyến nội tỉnh xe - - - - - - - - - - - -
- Tuyến liên tỉnh xe 137 110 63 58 138 44 7 34 60 48 41 21 10 17 20
- Tuyến xe buýt xe - - - - - - - - 14 60 - 24 - - -

4 Tổng số chuyến xe thực hiện (TCĐ) Chuyến 3.885 2.231 1.145 1.231 2.391 942 161 536 1.557 3.883 1.488 395 190 210 128
- Tuyến nội tỉnh chuyến - - - - - - - - - - - - - - -
Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch % - - - - - - - - - - - - - - -
- Tuyến liên tỉnh chuyến 3.885 2.231 1.145 1.231 2.391 942 161 536 1.557 1.162 1.488 395 190 210 128
Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch % 96% 80% 97% 85% 80% 78% 77% 76% 88% 71% 89% 70% 79% 73% 45%

5 Tổng số chuyến xe buýt (BUS) Chuyến - -  - - - - - 1.710 2.721 - 1.009 - - -
6 Tổng số chuyến xe không thực hiện Chuyến 180 547 38 210 616 261 49 173 373 1.541 176 632 49 79 155

- Tuyến nội tỉnh chuyến - - - - - - - - - - - -
- Tuyến liên tỉnh chuyến 180 547 38 210 616 261 49 173 213 482 176 171 49 79 155
- Tuyến xe buýt chuyến - - - - - - - - 160 1.059 - 461 - - -

7 Tổng HK vận chuyển thông qua bến HK 2.724 - 80 13.809 1.203 - - 18.628 7.766 4.464 6.411 - - -

8 Công suất bến xe chuyến/
ngày 130 74 38 41 80 31 5 18 109 129 50 47 6 7 4
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DANH SÁCH CÁC TUYẾN THỰC HIỆN DƯỚI 70% TỔNG SỐ CHUYẾN XE ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT THÁNG
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BQL ngày       /6/2026 của Ban Quản lý bến xe, bến thủy)

TT Tuyến Mã số tuyến Phương tiện Chuyến Đơn vị vận tải
Tỷ lệ
thực
hiện

Ghi chú

1 Bx Thái Thụy - Bx Giáp Bát 0133.1115.A 17F 00481 08h00 Công ty TNHH Lại Tôn Thắng 0%

2 Bx Tiền Hải - Bx Móng Cái 2233.1222.A 17B 02139
17B 02127

20h30 Công ty CP Hòa Bình 0%  

3 Bx Triều Dương - Bx Cẩm Hải 2233.2721.C 17H 06706 13h00 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân 66,67%

4 Bx Triều Dương - Bx Lạc Sơn 2533.1821.A 28F 00046 15h30 Công ty TNHH VTHK Phù Cừ 46,67%

Ban đã 03 lần báo cáo về tình trạng hoạt động của tuyến
gồm:
- Lần 01: Báo cáo số 67/BC-BQL ngày 19/03/2026.
- Lần 02: Báo cáo số 98/BC-BQL ngày 20/04/2026.
- Lần 03: Báo cáo số 119/BC-BQL ngày 19/05/2026.

7 Bx Triều Dương - Bx Yên Nghĩa 0133.1621.A

89B 00080
89B 00084
89B 00090
89B 00785
89B 01106
89B 01237
89H 06694

09h00

Công ty TNHH Thái Đăng Long

63,33%

15h30 26,67%

16h00 60%

17h00 23,33%

8 Bx Triều Dương - Bx Mậu A 1533.2121.A 21B 00694 14h00 Công ty CP Thủy Bộ Yên Bái 0%

9 Bx Triều Dương - Bx Hải Dương Buýt 216

34L 4718
34L 4818

5h50

Công ty CP VTHK Thắng Lợi

0%

Ban đã 05 lần báo cáo về tình trạng hoạt động của tuyến
gồm:
- Lần 01: Báo cáo số 40/BC-BQL ngày 25/02/2026.
- Lần 02: Báo cáo số 67/BC-BQL ngày 19/03/2026.
- Lần 03: Báo cáo số 98/BC-BQL ngày 20/04/2026.
- Lần 04: Báo cáo số 119/BC-BQL ngày 19/05/2026.
- Lần 05: Báo cáo số 189/BC-BQL ngày 19/06/2026.

7h30 6,7%
9h10 0%

10h50 0%
12h30 0%
14h10 0%
15h50 0%
17h30 0%

89B 01390
89B 01257
89H 03839

05h00
Công ty CP TĐVT Phượng Hoàng

0%
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11h40 0%

10 Bx Hưng Hà - Bx Mường La
1433.1820.A

26G 00034 18h30
ngày chẵn

Công ty TNHH MTV ô tô Thái Hưng 
0%

Ban đã báo cáo tháng 05/2026

11 Bx Hưng Hà - Bx Mường La 26H 01962 18h30
ngày lẻ 0%

12 Bx Đông Hưng - Bx Yên Nghĩa 0133.1614.B 17B 00052 05h00 Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng 0%

13 Bx Đông Hưng - Bx Nước Ngầm  0133.1514.B 29B 13920 06h30 Xí nghiệp thương binh sao vàng Đông
Hưng Thái Bình 0%

14 Bx Đông Hưng - Bx Phước Long  3375.1430.A 17B 01150 04h00 HTX Xí nghiệp thương binh sao vàng
Đông Hưng - Thái Bình 0%

15 Bx Hưng Yên - Bx Yên Nghĩa 0133.1611.A 
89B 00098
89B 01262
89H 03782

05h00

Công ty TNHH Thái Đăng Long 5,3%
08h00
09h00
13h00
16h00

16 Bx Quỳnh Côi - Bx TTTP Thái
Nguyên

1933.1117.A 29B 16310 04h30 Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng 0%

17 Bx Quỳnh Côi - Bx TTTP Thái
Nguyên

1933.1117.A 17B 00922 05h30 Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng 0%

18 Bx Quỳnh Côi - Bx Yên Nghĩa 0133.1617.A 29B 03736 05h00 Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng 0%

19 Bx. Cống Tráng – Bx. Cửa Ông 2233.1523.A 06h15 Công ty CP Du lịch Vận tải Trường
An 0%

Ban đã 05 lần báo cáo về việc tuyến ngừng hoạt động, gồm:
- Lần 01: Báo cáo số 40/BC-BQL ngày 25/02/2026.
- Lần 02: Báo cáo số 67/BC-BQL ngày 19/03/2026.
- Lần 03: Báo cáo số 98/BC-BQL ngày 20/04/2026.
- Lần 04: Báo cáo số 119/BC-BQL ngày 19/05/2026.
- Lần 05: Báo cáo số 189/BC-BQL ngày 19/06/2026.

9 Bx Triều Dương - Bx Hải Dương Buýt 216

89B 01390
89B 01257
89H 03839

Công ty CP TĐVT Phượng Hoàng


